
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/06/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN PHÚ

0106210367

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công trình thể thao ngoài trời;)

4290

3. Chăn nuôi trâu, bò 0141

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
XUÂN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHU INVESTMENT AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN PHU INTRADE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.62842017
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; )

2599

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
((trừ các loại Nhà nước cấm) )

4620

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản;)

6820

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

4610

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

15. Xây dựng công trình công ích 4220

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng
((không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng); )

4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
((trừ quặng uranium và thorium); )

4662

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

23. Chăn nuôi dê, cừu 0144

24. Chăn nuôi lợn 0145

25. Chăn nuôi gia cầm 0146

26. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;)

4649
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9.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 BÙI THÀNH 
HỘI

Tập thể trường trung 
học Đống Đa, Phường 
Hàng Bột, Quận Đống 
đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,30 012908410

2BÙI KIỀU 
HƯNG

Số 5, ngõ 13 Vân Hồ 1, 
Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

6.900.000.000 69,70 012592368

28. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

29. Bán buôn thực phẩm 4632

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
(Chi tiết: Hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản (trừ khoáng 
sản Nhà nước cấm);)

0990

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;)

4663

33. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

34. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

35. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;)

4659

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

BÙI THÀNH HỘI Nam

22/10/1991 Kinh Việt Nam

012908410
06/07/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Tập thể trường trung học Đống Đa, Phường Hàng Bột, Quận 
Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 6, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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